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 II. NỘI KHOA    

1  183 
Đặt catheter tĩnh mạch 

cảnh để lọc máu cấp cứu 
x x      I 05 

2  260 

Nội soi đại trực tràng toàn 

bộ bằng ống mềm có thuốc 

tiền mê 

x x      ĐB 05 

3  261 

Nội soi đại trực tràng toàn 

bộ ống mềm có dùng thuốc 

gây mê 

x x      I 05 

4  264 

Nội soi can thiệp - tiêm xơ 

bũi giãn tĩnh mạch thực 

quản 

x x      I 05 

 III. NHI KHOA    

5  186 
Chiếu đèn điều trị vàng da 

sơ sinh 
x x      I 05 

6  3326 
Tháo lồng bằng bơm 

khí/nước 
x x      I 05 

 XI. BỎNG    

7  1 

Thay băng điều trị vết bỏng 

trên 60% diện tích cơ thể 

người lớn 

x x      ĐB 05 

8  2 

Thay băng điều trị vết bỏng 

40 - 60% diện tích cơ thể 

người lớn 

x        I 05 

9  6 

Thay băng điều trị vết bỏng 

trên 60% diện tích cơ thể 

trẻ em 

x        ĐB 05 

10  7 

Thay băng điều trị vết bỏng 

40 - 60% diện tích cơ thể 

trẻ em 

x x      I 05 

 XVI. RĂNG - HÀM - MẶT    

11  162 

Giữ khoảng răng bằng khí 

cụ cố định cung ngang vòm 

khẩu cái (TPA) 

x x      I 05 

DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM TRONG  

KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TIÊN YÊN 

(Kèm theo Quyết định số 302/SYT-NVY-TTHC ngày 21/12/2022 của Sở Y tế) 



2 
 

 

 

 

ST

T 

STT 

TT43/ 

TT21 

DANH MỤC KỸ 

THUẬT 

PHÂN TUYẾN KỸ 

THUẬT 

PHÂN 

LOẠI 

PT, TT 

SỐ CA 

THÍ 

ĐIỂM 

A B C D PT TT  

 XIII. PHỤ SẢN         

12  4 

Phẫu thuật lấy thai trên 

người bệnh mắc bệnh toàn 

thân (tim, thận, gan, huyết 

học, nội tiết...) 

x x x   I  05 

13  59 

Phẫu thuật cắt ung thư 

buồng trứng + tử cung 

hoàn toàn + 2 phần phụ + 

mạc nối lớn 

x x     ĐB  05 

14  66 

Phẫu thuật cắt tử cung 

đường âm đạo có sự hỗ trợ 

của nội soi 

x x     I  05 

15  67 
Phẫu thuật cắt tử cung 

đường âm đạo  
x x     I  05 

16  85 
Phẫu thuật nội soi cắt góc 

tử cung 
x x     I  05 

17  86 
Phẫu thuật mở bụng cắt 

góc tử cung 
x x x   I  05 

18  88 
Phẫu thuật nội soi thai 

ngoài tử cung vỡ  
x x     I  05 

19  97 

Phẫu thuật nội soi điều trị 

vô sinh (soi buồng tử cung 

+ nội soi ổ bụng) 

x x 

    

I  05 

20  101 Phẫu thuật Crossen  x x     I  05 

21  117 

Cắt cổ tử cung trên bệnh 

nhân đã mổ cắt tử cung bán 

phần đường bụng 

x x 

    

I  05 

22  124 

Phẫu thuật nội soi buồng tử 

cung tách dính buồng tử 

cung 

x x 

    

I  05 

23  126 

Phẫu thuật nội soi buồng tử 

cung lấy dị vật buồng tử 

cung 

x x 

    

I  05 

24  131 

Phẫu thuật nội soi ổ bụng 

chẩn đoán các bệnh lý phụ 

khoa 

x x 

    

I  05 

25  221 
Phẫu thuật nội soi lấy dụng 

cụ tử cung trong ổ bụng 
x x   

  
I  05 

 (Tổng số 25 kỹ thuật)  
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